
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GIẢI THƯỞNG

I. MÔN BÓNG BÀN: 

1. Đơn nam: 

1 Nguyễn Đức Hoàng Việt Công ty QLB miền Trung Giải Nhất

2 Nguyễn Văn Thiệu Trung tâm QLLKL Giải Nhì

3 Nguyễn Khánh Linh Khối Cơ quan TCT Giải Ba

4 Đào Xuân Thắng Công ty QLB miền Bắc Giải Ba

2. Đôi nam: 

5 Nguyễn Đức Hoàng Việt - Nguyễn Phương Nam Công ty QLB miền Trung Giải Nhất

6 Nguyễn Bá Tuấn - Nguyễn Văn Thiệu Trung tâm QLLKL Giải Nhì

7 Nguyễn Việt Phương - Đào Xuân Thắng Công ty QLB miền Bắc Giải Ba

8 Hồ Quý Nhơn - Nguyễn Bửu Châu Công ty QLB miền Nam Giải Ba

3. Đôi nam nữ: 

9 Nguyễn Phương Nam - Vũ Ngọc Bảo Trân Công ty QLB miền Trung Giải Nhất

10 Nguyễn Việt Phương - Nguyễn Huyền Ngọc Công ty QLB miền Bắc Giải Nhì

11 Nguyễn Khánh Linh - Ninh Thị Uyên Khối Cơ quan TCT Giải Ba

12 Nguyễn Đắc Nam - Lê Thị Lan Khai Trung tâm TB TTHK Giải Ba
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II. MÔN CẦU LÔNG: 

1. Đôi nam: 

13 Lưu Hoàng Tùng - Trịnh Đăng Nam Công ty QLB miền Bắc Giải Nhất

14 Phùng Hải Anh - Bùi Trọng Dũng Công ty QLB miền Nam Giải Nhì

15 Đinh Tiến Thao - Nguyễn Mạnh Cường Công ty TNHH Kỹ thuật QLB Giải Ba

16 Vũ Ngọc Minh - Trần Mạnh Tuấn Khối Cơ quan TCT Giải Ba

2. Đôi nữ: 

17 Nguyễn Thị Hương Giang - Triệu Thị Hiền Công ty QLB miền Bắc Giải Nhất

18 Đoàn Thị Thanh Thuận - Lưu Thùy Linh Trung tâm Khí tượng HK Giải Nhì

19 Khuất Thị Bảo Ngọc - La Uyển Hoa Công ty QLB miền Nam Giải Ba

20 Trần Thị Hiền - Vũ Thanh Hà Trung tâm QLLKL Giải Ba

3. Đôi nam nữ: 

21 Trịnh Đăng Nam - Nguyễn Thị Hương Giang Công ty QLB miền Bắc Giải Nhất

22 Bùi Trọng Dũng - Khuất Thị Bảo Ngọc Công ty QLB miền Nam Giải Nhì

23 Trần Đức Chiến - Trần Thị Hiền Trung tâm QLLKL Giải Ba

24 Đinh Tiến Thao - Đỗ Thị Hoài Anh Công ty TNHH Kỹ thuật QLB Giải Ba
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III. MÔN TENNIS: 

1. Đơn nam: 

25 Lê Ngọc Hoàng Trung tâm QLLKL Giải Nhất

26 Dương Quang Tiến Trung tâm TB TTHK Giải Nhì

27 Nguyễn Trọng Thiệp Công ty QLB miền Bắc Giải Ba

28 Huỳnh Ngọc Vũ Công ty QLB miền Trung Giải Ba

2. Đôi nam: 

29 Nguyễn Văn Báu - Dương Quang Tiến Trung tâm TB TTHK Giải Nhất

30 Lê Ngọc Hoàng - Dương Khắc Ba Trung tâm QLLKL Giải Nhì

31 Phạm Trí Tuệ - Trần Văn Thành Công ty QLB miền Bắc Giải Ba

32 Huỳnh Thạch - Nguyễn Hoàng Tâm Công ty QLB miền Nam Giải Ba

IV. MÔN CỜ TƯỚNG: 

1. Cờ tướng nam: 

33 Nguyễn Minh Hải Khối Cơ quan TCT Giải Nhất

34 Nguyễn Ngọc Rạng Công ty QLB miền Trung Giải Nhì

35 Phạm Văn Mạnh Khối Cơ quan TCT Giải Ba
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36 Trương Quang Hiếu Công ty TNHH Kỹ thuật QLB Giải Ba

2. Cờ tướng nữ: 

37 Đỗ Ngọc Hiền Công ty QLB miền Nam Giải Nhất

38 Hà Đào Kiều Trang Công ty QLB miền Nam Giải Nhì

39 Nguyễn Thị Thoan Trung tâm QLLKL Giải Ba

V. MÔN CỜ VUA: 

1. Cờ vua nam: 

40 Nguyễn Mạnh Hà Công ty QLB miền Bắc Giải Nhất

41 Nguyễn Văn Lợi Công ty QLB miền Trung Giải Nhì

42 Huỳnh Nguyễn Công ty QLB miền Nam Giải Ba

43 Lê Nguyễn Trung Trực Công ty QLB miền Trung Giải Ba

2. Cờ vua nữ: 

44 Nguyễn Thị Huỳnh Như Công ty QLB miền Nam Giải Nhất

45 Nguyễn Thị Tường Vi Trung tâm TB TTHK Giải Nhì

46 Nguyễn Song Thúy Khang Công ty QLB miền Trung Giải Ba

47 Nguyễn Thị Thùy Linh Liên quân TKCN - ĐTHL - QLDA Giải Ba
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VI. MÔN ĐIỀN KINH: 

1. Đi bộ 3000m nam: 

48 Lê Thành Trung (20 phút 47 giây) Công ty QLB miền Nam Giải Nhất

49 Phan Văn Tươi (21 phút 19 giây) Công ty QLB miền Bắc Giải Nhì

50 Lưu Đình Quý (22 phút 51 giây) Trung tâm Khí tượng HK Giải Ba

51 Trương Mai Hùng (24 phút 18 giây) Công ty QLB miền Trung Giải Ba

2. Đi bộ 3000m nữ: 

52 Nguyễn Thị Hương (21 phút 53 giây) Trung tâm QLLKL Giải Nhất

53 Trần Thị Thu Hiền (21 phút 55 giây) Khối Cơ quan TCT Giải Nhì

54 Nguyễn Thị Kim Tuyến (22 phút 48 giây) Liên quân TKCN - ĐTHL - QLDA Giải Ba

55 Nguyễn Thị Thanh Thủy (22 phút 48 giây 20) Trung tâm QLLKL Giải Ba

3. Chạy 800m nữ: 

56 Lê Thị Lành (3 phút 07 giây) Công ty QLB miền Nam Giải Nhất

57 Đặng Thị Oanh (3 phút 13 giây) Công ty QLB miền Nam Giải Nhì

58 Phạm Lan Anh (3 phút 29 giây) Liên quân TKCN - ĐTHL - QLDA Giải Ba

59 Nghiêm Thị Minh Khanh (3 phút 34 giây) Khối Cơ quan TCT Giải Ba
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4. Chạy 1500m nam:

60 Nguyễn Văn Thiệu (5 phút) Trung tâm QLLKL Giải Nhất

61 Đoàn Duy Huy (5 phút 14 giây) Công ty QLB miền Bắc Giải Nhì

62 Lê Thành Chung (5 phút 20 giây) Công ty QLB miền Nam Giải Ba

63 Đào Văn Tiến (5 phút 26 giây) Công ty QLB miền Nam Giải Ba

VII. MÔN BƠI: 

1. Bơi 50m nữ: 

64 Nguyễn Ngọc Trâm (40 giây 42) Công ty QLB miền Nam Giải Nhất

65 Nguyễn Trần Linh Nhi (56 giây 13) Công ty QLB miền Nam Giải Nhì

66 Trương Nguyễn Ái Minh (59 giây 76) Công ty QLB miền Nam Giải Ba

67 Khúc Ngọc Mai (1 phút 05 giây 91) Công ty QLB miền Bắc Giải Ba

2. Bơi 100m nam: 

68 Phạm Xuân Quyết (1 phút 25 giây 53) Công ty TNHH Kỹ thuật QLB Giải Nhất

69 Phạm Xuân Kiên (1 phút 25 giây 93) Khối Cơ quan TCT Giải Nhì

70 Đoàn Duy Hùng (1 phút 26 giây 97) Công ty QLB miền Bắc Giải Ba

71 Lâm Văn Hiển (1 phút 31 giây 00) Công ty TNHH Kỹ thuật QLB Giải Ba
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VIII. MÔN GOLF

72 Lâm Phúc Anh Hà Công ty QLB miền Bắc Giải Best Gross

73 Phạm Trung Dũng Ban Kế hoạch Đầu tư Giải Nhất bảng A

74 Ngô Văn Quỳnh Công ty QLB miền Bắc Giải Nhì bảng A

75 Lê Hoàng Minh Chủ tịch HĐTV Giải Ba bảng A

76 Bùi Đức Cường Liên quân TKCN - ĐTHL - QLDA Giải Nhất bảng B

77 Lương Quốc Việt KSV của Chủ sở hữu Giải Nhì bảng B

78 Nguyễn Đình Công Phó Tổng giám đốc Giải Ba bảng B

79 Hồ Sỹ Tùng Phó Tổng giám đốc Giải Nhất bảng C

80 Nguyễn Mạnh Thắng Công ty QLB miền Trung Giải Nhì bảng C

81 Nguyễn Văn Tiến Phó Tổng giám đốc Giải Ba bảng C

82 Nguyễn Trường Giang Liên quân TKCN - ĐTHL - QLDA Giải Longest Drive

83 Hoàng Mạnh Tấn Thành viên HĐTV Giải Longest Drive

84 Nguyễn Ngọc Bảo Công ty QLB miền Nam Giải Longest Drive

85 Nguyễn Văn Hưng Khối Cơ quan TCT Giải Longest Drive

86 Nguyễn Đình Công Phó Tổng giám đốc Giải Nearest The Pin
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87 Lê Hoàng Minh Chủ tịch HĐTV Giải Nearest The Pin

88 Lê Thế Quang Minh Công ty QLB miền Trung Giải Nearest The Pin

89 Lâm Phúc Anh Hà Công ty QLB miền Bắc Giải Nearest The Pin

IX. GIẢI VẬN ĐỘNG VIÊN CAO TUỔI

90 Trịnh Ngọc Tân (04/9/1963) Trung tâm TB TTHK Nam VĐV cao tuổi nhất

91 Vũ Thu Hiền (17/5/1968) Trung tâm TB TTHK Nữ VĐV cao tuổi nhất

X. MÔN BÓNG RỔ NAM

92 Liên quân Khu vực phía Bắc Giải Nhất

93 Công ty QLB miền Trung Giải Nhì

XI. MÔN KÉO CO

94 Công ty QLB miền Nam Giải Nhất

95 Công ty TNHH Kỹ thuật QLB Giải Nhì

96 Công ty QLB miền Bắc Giải Ba

97 Trung tâm TB TTHK Giải Ba

XII. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ: 

98 Trung tâm Quản lý luồng không lưu Giải Nhất
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99 Công ty QLB miền Bắc Giải Nhì

100 Khối Cơ quan TCT Giải Ba

101 Công ty QLB miền Nam Giải Ba

XIII. MÔN BÓNG ĐÁ: 

102 Công ty QLB miền Nam Giải Nhất

103 Công ty QLB miền Trung Giải Nhì

104 Công ty QLB miền Bắc Giải Ba

105 Trung tâm Khí tượng HK Giải Ba

106 Đỗ Trung Thành (6 bàn) Công ty QLB miền Trung Giải Vua phá lưới

107 Hà Duyên Quang (6 trận thủng lưới 1 bàn) Công ty QLB miền Nam Giải Thủ môn xuất sắc


